
STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

1 TAN-00059381 Trần Văn Hội An 20/10/1984 072084004350 18/1/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Hòa Thành, Tây Ninh Đại học Đà Nẵng Học từ xa
Kỹ sư ngành Dân dụng 
& Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 
thuật hạng III

II

Giám sát Công trình Giao 
thông (đường bộ)

III

Thiết kế Kết cấu công trình III

Quản lý dự án III
Định giá xây dựng III

2 TAN-00125713 Hồ Hoàng An 18/6/1994 291069875 15/9/2010 Công an Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh
Đại học GTVT 
Tp.HCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây 
dựng DD&CN)

Thiết kế Kết cấu công trình III

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

Định giá xây dựng III

3 TAN-00113439 Nguyễn Kim Bằng 08/5/1961 020169214 12/6/2012 CA TP HCM Việt Nam
Huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao thông 
vận tãi

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu - 
đường bộ

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

4 TAN-00125714 Hồ Thái Bảo 22/5/1972 072072004471 15/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Mở bán 
công TPHCM

Tập Trung Kỹ sư xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

II

Thiết kế Kết cấu công trình II
Định giá xây dựng II

5 TAN-00090366 Đặng Hồng Bảo 23/02/1993 079093006215 02/07/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

Việt Nam
Quận Bình Thạnh, 
Tp.HCM

Đại học Công nghệ 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát Công trình Giao 
thông (đường bộ)

III

6 TAN-00125715 Trương Văn Bình 06/02/1974 051074000418 30/5/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

Đại học Giao thông 
vận tãi

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường; Thạc sĩ Kỹ thuật 
cơ sở hạ tầng

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

7 TAN-00059393 Đặng Thanh Cảm 30/4/1981 290680187 05/11/2010 Công an Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại học Sư phạm kỹ 
thuật Tp.HCM (Kỹ 
thuật công nghiệp); 

Đại học GTVT Tp. 
HCM

Chính quy 
(Kỹ thuật 

công 

nghiệp), vừa 
học vừa làm

Kỹ sư Kỹ thuật công 
nghiệp; Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng 

(Xây dựng và Công 
nghiệp)

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III

Định giá xây dựng III

8 TAN-00090367 Huỳnh Giang Châu 23/8/1980 072080000568 14/01/2021
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
Việt Nam

Huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 

Tp.HCM
Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

9 TAN-00125716 Bùi Minh Châu 20/5/1986 072086005520 29/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Việt Nam TPHCM

Đại học Kiến trúc 

Tp.HCM
Chính quy Kỹ sư kỹ thuật đô thị Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát Công trình Giao 

thông (đường bộ)
III

10 TAN-00125717 Trần Thế Chinh 17/12/1977 290574507 11/11/2011 Công an Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Không chính 
quy

Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Tự động hóa)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

11 TAN-00125718 Nguyễn Chí Cường 06/01/1977 290606732 07/7/2007 CA tỉnh Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP HCM
Chính quy

Đại học kỹ thuật điện - 

điện tử
Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III
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STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(công trình điện chiếu sáng)

III

12 TAN-00113445 Nguyễn Văn Cường 02/6/1995 215372284 22/6/2010 CA Bình Định Việt Nam Phù Cát, Bình Định
Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình Giao thông

Định giá xây dựng III

13 TAN-00125719 Hoa Trần Cường 03/5/1987 072087005762 12/4/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Công 
nghiệp TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

14 TAN-00113448 Nguyễn Vũ Hải Đăng 26/9/1993 072093002063 03/2/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh

Đại học Công nghệ 

Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Định giá xây dựng III

15 TAN-00125720 Nguyễn Minh Đạt 20/6/1995 291112750 06/4/2021 CA Tây Ninh Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây 
dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 
(cấp nước)

III

Định giá xây dựng III

16 TAN-00125721 Trần Quốc Đạt 13/7/1992 291047937 22/5/2012 CA Tây Ninh Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Công nghệ 
Tp.HCM

Chính quy
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật Xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 
(cấp nước)

III

Định giá xây dựng III

17 TAN-00125722 Biện Văn Để 07/8/1979 290694862 11/2/2011 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh
Đại học Nha Trang Tại chức

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Nhiệt lạnh

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
III

18 TAN-00125723 Lê Ngọc Điền 22/7/1982 290701314 17/9/2011 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Gò Dầu, Tây 
Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

19 TAN-00111022 Phạm Tấn Độ 30/12/1983 051083000068 31/5/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, Tây 
Ninh

Đại học Đà Nẵng Học từ xa
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

20 TAN-00125724 Ngô Đức Duy 11/8/1996 291115781 14/12/2014 Công an Tây Ninh  Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát Công trình Giao 
thông (đường bộ)

III

Thiết kế xây dựng công trình 
HTKT thoát nước

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(thoát nước)

III

21 TAN-00090378 Nguyễn Bảo Duy 16/6/1989 072089013610 30/8/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc 
Tp.HCM

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật đô thị
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Giám sát Công trình Giao 
thông (đường bộ)

III

22 TAN-00008550 Đoàn Hồ Duy 08/9/1978 082078000293 8/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Mở 
Tp.HCM

Từ xa (Văn 
bằng 2)

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 
dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu công trình III

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng III

23 TAN-00125725 Trần Phạm Duy 25/3/1981 290677627 09/10/2007 CA Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư cơ khí tin học 
ngành Cơ khí tin học kỹ 
thuật

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

24 TAN-00090376 Nguyễn Nhân Duy 28/9/1978 072078001482 17/5/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
Việt Nam

Thị xã Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 

Tp.HCM
Chính quy Kỹ sư Điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

25 TAN-00125726 Đào An Duy 08/2/1985 072085005088 12/4/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước) hạng III

II

Định giá xây dựng III

26 TAN-00125727 Nguyễn Văn Giàu 11/1/1985 290758807 08/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 
Công nghệ TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 
(cấp nước)

III

Định giá xây dựng III

27 TAN-00125728 Trần Minh Hải 24/7/1982 072082002794 28/2/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

Đại học Đà Nẵng Học từ xa
Kỹ sư ngành Xây dựng 
Cầu đường 

Giám sát Công trình Giao 
thông (đường bộ)

III

Quản lý dự án III

28 TAN-00125729
Trần Trương Trung 
Hiếu

06/8/1987 072087002542 28/02/2017 CA tỉnh Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

29 TAN-00125730 Phạm Trung Hiếu 15/8/1982 290745105 08/8/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bán công 
Tôn Đức Thắng

Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

30 TAN-00125731 Nguyễn Quốc Hòa 01/01/1989 072089008460 20/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Huyện Bến Cầu, Tây 
Ninh

Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước)

III

Định giá xây dựng III

31 TAN-00034162 Phan Huy Hoàng 07/10/1990 072090008367 11/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Tân Biên, Tây Ninh Đại học Bình Dương Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật Điện - Điện tử

Định giá xây dựng II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

32 TAN-00090388 Phạm Văn Học 29/11/1987 072087012239 11/8/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 
công nghệ TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

33 TAN-00005596 Võ Minh Hội 10/11/1987 291194520 05/12/2013 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 

Tp.HCM

Không chính 

quy

Kỹ sư Điện - Điện tử 

ngành Hệ thống điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

34 TAN-00125732 Phan Thanh Hùng 15/10/1983 290823214 12/12/2012 CA tỉnh Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao Thông 
vận tải Tp HCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III

Thiết kế Kết cấu công trình III
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

35 TAN-00059431 Lê Khánh Hưng 01/01/1990 290948005 07/7//2005 CA Tây Ninh Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Quản lý dự án II

36 TAN-00125733 Trương Văn Hưng 20/4/1991 290971036 01/2/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Châu Thành, Tây Ninh
Đại học Công nghệ 
TPHCM

Chính quy
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật Xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

37 TAN-00125734 Đào Quang Huy 08/6/1985 072085000174 11/6/2015 Cục Cảnh sát Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Điện - Điện tử 
ngành Điện năng

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

38 TAN-00059439 Phạm Hoàng Kha 06/3/1986 290800681 30/7/2013 CA Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy 
tập trung

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình

Định giá xây dựng III

Thiết kế Kết cấu công trình II

39 TAN-00125735 Hoàng Ngọc Khánh 22/1/1960 046060001351 25/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam TPHCM
Đại học Giao thông 
Vận tải  

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III

40 TAN-00059442 Trần Trọng Khiêm 17/11/1982 072082014579 10/5/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại học Công 

nghiệp Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

41 TAN-00125736 Phan Ngọc Anh Khoa 10/5/1995 385613176 30/6/2010 CA Bạc Liêu Việt Nam
Thành phố Bạc Liêu, 
Bạc Liêu

Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

Định giá xây dựng III

42 TAN-00125737 Văn Tiến Khoa 12/3/1994 072094001681 20/8/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình III

43 TAN-00125738 Trần Vũ Anh Khương 18/5/1977 072077004699 07/12/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp
III

44 TAN-00090393 Phùng Văn Kỷ 13/7/1985 024085000618 28/5/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
Việt Nam

Thị xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh
Đại học Bình Dương Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
II

45 TAN-00006934 Lê Minh Lâm 28/4/1982 087082000118 19/4/2021
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Bến Cầu, Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Thạc sĩ kỹ thuật xây 

dựng công trình Giao 
thông

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

Định giá xây dựng III

46 TAN-00125739 Trần Thanh Lâm 02/8/1991 072091007122 19/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 

thuật hạng III

II

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

47 TAN-00125740
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

17/10/1996 087196001704 29/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Xây dựng 
Miền Tây

Chính quy
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

Định giá xây dựng III

48 TAN-00125741 Trịnh Thành Linh 26/3/1991 072091006039 13/3/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

49 TAN-00113465 Phạm Hữu Vĩnh Lộc 07/3/1982 290749215 23/4/2015 Công an Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 

vận tải
Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường; Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 
giao thông

Khảo sát Địa hình III

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

Định giá xây dựng III

50 TAN-00059449 Lê Văn Lộc 20/4/1984 290741351 13/9/2013 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh
Đại học Đà Nẵng Từ xa

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường 

Giám sát Công trình Giao 

thông
II

Định giá xây dựng III

51 TAN-00125742 Trương Tấn Lợi 26/7/1994 072094006106 29/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Hòa Thành, Tây Ninh
Cao đẳng giao thông 
vận tải TPHCM

Chính quy

Cao đặng công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 
dựng

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

52 TAN-00125743
Nguyễn Thị Tuyết 
Mai

20/10/1986 290878724 10/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, Tây 
Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Thủy 
lợi -Thủy điện-Cấp thoát 
nước

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(cấp nước, thoát nước)

III

53 TAN-00113469 Nguyễn Hùng Mạnh 20/8/1990 365884537 26/9/2018 CA Sóc Trăng Việt Nam Sóc Trăng
Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TPHCM

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp
II

Thiết kế Kết cấu công trình III

54 TAN-00113470 Nguyễn Văn Mỹ 11/9/1984 052084000089 22/8/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Châu Thành, Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

Định giá xây dựng III

55 TAN-00125744 Nguyễn Quốc Nam 07/12/1977 072077003730 24/5/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

56 TAN-00125745 Phạm Hữu Nghĩa 01/8/1994 072094000447 09/5/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, Tây 
Ninh

Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

III

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

Thiết kế xây dựng công trình 
HTKT (thoát nước)

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(thoát nước)

III

57 TAN-00125746
Nguyễn Văn Hiếu 

Nghĩa
23/10/1992 060092000076 10/9/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
Việt Nam Quận 12, Tp.HCM

Đại học Hùng 

Vương Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp
III

58 TAN-00125747 Trịnh Đình Nghĩa 10/01/1992 312443586 16/5/2015 CA Tiền Giang Việt Nam
Thị xã Trảng Bàng, Tây 

Ninh

Trường Cao đẳng 
Giao thông Vận tải 
III

Chính quy
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp
III

59 TAN-00059466 Võ Thị Kim Nguyên 20/10/1992 291051777 12/8/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

Đại học Hùng 
Vương TPHCM

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 
thuật (cấp nước) hạng III

II

Định giá xây dựng III

60 TAN-00059469 Hồ Văn Hoàng Nhẫn 13/11/1990 291028378 28/11/2007 CA Tây Ninh Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

61 TAN-00059470 Lê Minh Nhật 26/7/1990 291018066 04/6/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Châu Thành, Tây Ninh
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư  xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

62 TAN-00059471 Võ Thái Như 01/6/1985 072085001929 14/6/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh Đại học Cửu Long Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 

Giám sát Công trình Giao 
thông

II

Định giá xây dựng III

63 TAN-00125748
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

01/01/1991 072191000109 16/6/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam
Huyện Gò Dầu, Tây 
Ninh

Đại học Công nghệ 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Thiết kế Kết cấu công trình III

64 TAN-00125749 Đặng Hoài Phong 23/8/1983 290720873 20/01/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Sư phạm kỹ 
thuật Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện khí hóa - 
Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

65 TAN-00113476 Trương Hoài Phong 30/8/1991 072091003971 01/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Gò Dầu, Tây Ninh
Đại học Mở 
TPHCM

Chính quy Kỹ sư Xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước) hạng III

II

Định giá xây dựng III

66 TAN-00125750 Chế Thanh Phú 21/10/1972 072072003280 20/5/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện ngành Thiết 
bị điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

67 TAN-00090408 Trịnh Văn Phúc 18/12/1988 091088000146 12/6/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Châu Thành, Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công trình II

68 TAN-00113477 Mai Trọng Phùng 02/1/1988 054088001778 25/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Châu Thành, Tây Ninh Đại học Lạc Hồng Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 
thuật (cấp nước) hạng III

II

Định giá xây dựng III

69 TAN-00125751 Lê Hiếu Phước 18/3/1983 072083006177 24/2/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam Thành phố Tây Ninh

Đại học Hồng Bàng 

Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng & Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp
II

Quản lý dự án III

70 TAN-00125752 Đào Trúc Phương 20/11/1996 291145571 07/8/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông đường bộ

III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

Định giá xây dựng III

71 TAN-00113479 Trần Ngọc Phương 05/11/1978 023406933 21/6/2006 Công an TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Huyện Củ Chi, TP Hồ 
Chí Minh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

72 TAN-00045583 Vũ Hoàng Quân 11/01/1987 290851880 17/8/2011 Công an Tây Ninh Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

II

73 TAN-00059492 Đào Vũ Vinh Quang 04/3/1989 072089000221 10/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Mở 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

74 TAN-00125753 Phan Hữu Quang 10/10/1991 291047097 20/01/2010 CA Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Cao đẳng Xây dựng 
Tp.HCM

Chính quy
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế Kết cấu công trình III

75 TAN-00125754 Trần Xuân Quang 12/1/1987 290852524 01/10/2010 CA Tây Ninh Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Nguyễn Tất 
Thành

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật 
(cấp nước)

III

Định giá xây dựng III

76 TAN-00125755 Lê Trung Quí 19/1/1995 072095004522 07/2/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Hòa Thành, Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Công 
trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

77 TAN-00125756
Huỳnh Phạm Phúc 
Sinh

26/11/1979 072079000511 09/10/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Hòa Thành, Tây Ninh
Đại học Dân lập Kỹ 
thuật Công nghệ

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp hạng II và Hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước) hạng III

II

Định giá xây dựng II

78 TAN-00125757 Huỳnh Anh Tài 03/5/1970 087070017662 21/9/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư điện (hệ thống 
diện)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

79 TAN-00059503 Nguyễn Nhật Tâm 15/12/1973 072073004361 08/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Không chính 
quy

Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

80 TAN-00059505 Vũ Minh Tâm 28/5/1987 072087003012 07/6/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - điện tử (Hệ 
thống điện)

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(công trình chiếu sáng công 

cộng)

III

81 TAN-00125758 Lê Thanh Tâm 28/7/1974 082074007085 10/5/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Mở 
Tp.HCM

Từ xa Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế Kết cấu công trình II

82 TAN-00125759 Đào Duy Tân 08/9/1983 072083000760 29/10/2015 Cục Cảnh sát Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Điện - Điện tử 
ngành Điện năng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

83 TAN-00005608 Nguyễn Duy Tân 02/02/1990 072090001073 14/7/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy 
Kỹ sư Điện - điện tử (Tự 
động hóa)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

84 TAN-00125760 Nguyễn Ngọc Thạch 01/5/1968 079068000013 10/1/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải  Tp.HCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế Kết cấu công trình III
Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

85 TAN-00125761 Hồ Quốc Thái 07/12/1963 072063001023 16/3/2017 CA tỉnh Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách khoa 
Tp HCM

Dài hạn 5 
năm

Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

II

Giám sát Công trình Giao 

thông
III

86 TAN-00125762 Trương Đình Thắng 12/3/1986 191854768 22/7/2010
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
 Việt Nam

Huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát Công trình Giao 

thông (đường bộ)
III

Thiết kế xây dựng công trình 
HTKT (thoát nước)

III

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
(thoát nước)

III

87 TAN-00125763 Nguyễn Xuân Thanh 23/8/1979 072079003335 20/4/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

Thiết kế Kết cấu công trình III
Định giá xây dựng III

88 TAN-00090426 Lê Hải Thanh 30/8/1981 072081005316 14/01/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị xã Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 

Tp.HCM

Vừa làm vừa 

học

Kỹ sư Điện - Điện tử 

(Điện năng)

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

89 TAN-00113492 Nguyễn Hoàng Thành 28/8/1994 072094005201 15/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

 Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
vận tải

Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
thông

Khảo sát Địa hình III

Định giá xây dựng III

90 TAN-00125764
Nguyễn Đình Anh 
Thảo

09/6/1973 072073002014 05/3/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Sư phạm kỹ 
thuật Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện khí hóa và 
Cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

91 TAN-00113497
Phan Trần Bửu 
Thông

02/10/1981 083081000818 30/3/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; chất 
thải rắn

III

92 TAN-00113498 Kiều Minh Thư 01/9/1994 072094000666 08/5/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

 Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Giao thông 
vận tải

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Khảo sát Địa hình III

Định giá xây dựng III

93 TAN-00113499 Nguyễn Duy Thuận 10/11/1993 072093001464 14/02/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Văn Lang Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III

Giám sát Công trình Giao 

thông
III

Thiết kế Kết cấu công trình III

Quản lý dự án III

94 TAN-00125765 Nguyễn Ngọc Tiến 21/2//1989 072089005582 06/8/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Hòa Thành, Tây Ninh
Đại học Giao thông 
Vận tải

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường 

Giám sát Công trình Giao 
thông (đường bộ)

III

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án III

95 TAN-00016801 Nguyễn Văn Tiến 05/6/1991 215101325 20/6/2013 Công an Bình Định  Việt Nam
Huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

Đại học Giao thông 
vận tải

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông

Định giá xây dựng II

96 TAN-00125766 Âu Khương Tình 05/02/1978 290656545 18/01/2010 Công an Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử
Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

97 TAN-00125767 Nguyễn Đức Toàn 19/8/1994 072094003537 19/10/2018 CA tỉnh Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Giao Thông 
vận tải 

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

Thiết kế Kết cấu công trình III
Định giá xây dựng III

98 TAN-00125768 Lê Hữu Toàn 12/10/1994 072094000503 25/6/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TPHCM

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

99 TAN-00059523 Nguyễn Văn Tới 16/3/1987 072087014723 28/6/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Công 
nghiệp Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

Định giá xây dựng III

100 TAN-00125769
Phạm Ngô Hoàng 
Trang

21/10/1974 072074011397 28/6/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Thành phố Tây Ninh
Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Điện khí hóa và 
Cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

101 TAN-00125770 Nguyễn Minh Triết 08/2/1977 089077000225 23/9/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

Đại học Dân lập Văn 
Lang

Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án III

102 TAN-00113503 Đỗ Bùi Hải Triều 17/7/1990 072090002942 12/6/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Việt Nam Hòa Thành, Tây Ninh
Đại học Bách Khoa 
TPHCM

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III

103 TAN-00125771 Nguyễn Trung Trinh 23/6/1991 352155432 03/9/2008 Công an An Giang  Việt Nam
Huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang

Đại học Công 
nghiệp Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

III

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

III

104 TAN-00113504 Nguyễn Thành Trung 29/12/1979 290607755 18/3/2010 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử
Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

105 TAN-00125772 Nguyễn Thành Trung 21/3/1994 072094002571 13/9/2017
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam Thành phố Tây Ninh

Trường Cao đẳng 

Giao thông Vận tải 
III

Chính quy

Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 
dựng 

Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

Thiết kế Kết cấu công trình III

106 TAN-00125773 Nguyễn Văn Tú 25/10/1987 290834340 30/10/2012 Công an Tây Ninh  Việt Nam
Huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh

Đại học Lương Thế 

Vinh
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
III

107 TAN-00125774 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/7/1996 291119328 22/7/1996 CA Tây Ninh Việt Nam
Huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

Đại học Giao thông 
Vận tải 

Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp

III

108 TAN-00125775 Lê Hoàng Tuấn 10/11/1972 072072003661 29/4/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Không chính 
quy

Kỹ sư Điện - Điện tử 
ngành Tự động hóa

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

109 TAN-00102967 Trần Hoàng Tuấn 21/3/1980 084080000161 19/5/2020
Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội

Việt Nam TP Tây Ninh, Tây Ninh
Đại học Kiến trúc 
TPHCM

Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, Công 
nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

110 TAN-00090444 Lê Văn Tuồng 25/11/1978 300910047 09/2/2017 CA Long An Việt Nam Long An
Đại học Giao thông 
Vận tải  

Tại chức
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật III

111 TAN-00125776 Hoàng Xuân Tuyên 05/9/1974 291043161 19/4/2012 Công an Tây Ninh Việt Nam
Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
Đại học Kỹ thuật Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 

công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 
(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II

112 TAN-00125777
Nguyễn Thị Minh 

Tuyến
29/7/1980 001180013040 27/11/2020

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Huyện Dương Minh 

Châu, Tây Ninh
Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

113 TAN-00113510 Phạm Văn Út 20/11/1983 072083000962 21/12/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
Việt Nam

Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
Đại học Đà Nẵng Từ xa

Kỹ sư xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát Công trình Giao 
thông

III

114 TAN-00090446 Nguyễn Huỳnh Việt 17/3/1985 072085008009 08/9/2020 Cục Cảnh sát Việt Nam
Thị xã Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

Đại học Bách Khoa 
Tp.HCM

Chính quy
Kỹ sư Điện - Điện tử 
ngành Điện năng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 
đường dây và trạm biến áp)

II


